
 

 

 

 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của HĐND, UBND huyện Trà Bồng tính đến ngày 23/5/2025 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng) 
 

 

STT Tên loại văn bản 

 

Số, ký hiệu, ngày tháng năm 

ban hành  
Tên gọi văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 

Ghi chú 

(1) (2)  (3) (4)  

I. Nghị quyết: 03 văn bản 

1. Nghị quyết 
Số 10/2020/NQ-HĐND 

ngày 21/12/2020 

Về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, 

giai đoạn 2021 - 2025. 

28/12/2020  

2. Nghị quyết 

Số 02/2022/NQ-HĐND  

ngày 26/12/2022 

Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND ngày 28/7/2020 của HĐND 

huyện về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 

03/01/2023  

3. Nghị quyết 
Số 01/2025/NQ-HĐND  

ngày 18/02/2025 

Bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND 

huyện Trà Bồng 

28/02/2025  

II. Quyết định: 16 văn bản 

1 

Quyết định Số 01/2021/QĐ-UBND  

ngày 07/7/2021 

 

 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối 

quan hệ công tác của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Trà Bồng  

15/7/2021  

2 Quyết định Số 03/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của 13/9/2021  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ BỒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 



2 

 

STT Tên loại văn bản 

 

Số, ký hiệu, ngày tháng năm 

ban hành  
Tên gọi văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 

Ghi chú 

(1) (2)  (3) (4)  

ngày 06/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

3 

Quyết định Số 04/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2021 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Tư pháp huyện Trà Bồng. 

15/10/2021  

4 

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Trà Bồng. 

11/11/2021  

5 

Quyết định Số 02/2022/QĐ-UBND  

ngày 21/02/2022 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

phòng Dân tộc huyện Trà Bồng. 

28/02/2022  

6 

Quyết định Số 03/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2022 

Sửa đổi một số điều của Quy chế làm 

việc của UBND huyện Trà Bồng 

nhiệm kỳ 2021- 2026 ban hành kèm 

theo Quyết định số 03/2021/QĐ-

UBND ngày 06/9/2021 của UBND 

huyện Trà Bồng. 

14/7/2022  

7 

Quyết định Số 04/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội huyện Trà Bồng 

29/7/2022  

8 
Quyết định Số 05/2022/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

05/9/2022  



3 

 

STT Tên loại văn bản 

 

Số, ký hiệu, ngày tháng năm 

ban hành  
Tên gọi văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 

Ghi chú 

(1) (2)  (3) (4)  

Phòng Y tế huyện Trà Bồng 

9 

Quyết định Số 06/2022/QĐ-UBND  

ngày 31/8/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà 

Bồng. 

08/9/2022  

10 

Quyết định Số 02/2023/QĐ-UBND 

 ngày 13/3/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trà 

Bồng 

21/3/2023  

11 

Quyết định Số 03/2023/QĐ-UBND  

ngày 10/5/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà 

Bồng 

18/5/2023  

12 

Quyết định Số 04/2023/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Trà Bồng 

21/6/2023  

13 

Quyết định Số 05/2023/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2023  

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Trà Bồng 

12/8/2023  

14 

Quyết định Số 06/2023/QĐ-UBND  

ngày 17/8/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Nội vụ huyện Trà Bồng 

25/8/2023  

15 
Quyết định Số 01/2024/QĐ-UBND  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 
22/8/2024  



4 

 

STT Tên loại văn bản 

 

Số, ký hiệu, ngày tháng năm 

ban hành  
Tên gọi văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 

Ghi chú 

(1) (2)  (3) (4)  

ngày 14/8/2024 Thanh tra huyện Trà Bồng 

16 
Quyết định Số 02/2024/QĐ-UBND  

ngày 11/11/2024 

Bãi bỏ các Quyết định của UBND 

huyện Trà Bồng 

 19/11/2024  

Tổng cộng: 19 văn bản 
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